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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

Hãy khoanh vào chữ  cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.  

Câu 1: Giữa nam và nữ có sự khác nhau cơ bản về: 

A. Khả năng nấu ăn. 

B. Cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục. 

C. Cấu tạo và chức năng của cơ quan hô hấp. 

Câu 2: Chúng ta chỉ nên dùng thuốc khi:    

     A. Thời tiết thay đổi, cảm thấy mệt mỏi trong cơ thể. 

     B. Thấy người không được khỏe là dùng thuốc và không cần theo sự chỉ định của 

thầy thuốc. 

     C. Cần thiết, đúng thuốc, đúng cách, đúng liều lượng và dùng thuốc theo chỉ định 

của bác sĩ. 

Câu 3: Tuổi dậy thì ở vào các giai đoạn sau:  

     A. Con gái khoảng từ 9 đến 15 tuổi. Con trai khoảng từ 12 đến 16 tuổi. 

     B. Con gái khoảng từ 10 đến 15 tuổi. Con trai khoảng từ 13 đến 17 tuổi. 

     C. Con gái khoảng từ 11 đến 16 tuổi. Con trai khoảng từ 14 đến 18 tuổi. 

Câu 4: Tại sao bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm màn cả ban ngày?  

A. Để tránh bị gió 

B. Để tránh bị muỗi vằn đốt 

C. Để nhanh lành bệnh.  

Câu 5: Cách phòng bệnh sốt rét? 

A. Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh. 

B. Diệt muỗi, diệt bọ gậy. Tránh để muỗi đốt. 

C. Tất cả các ý trên. 

Câu 6: Em làm gì để phòng bệnh viêm gan A?  

    A. Phải ngủ mùng cả ban ngày và vệ sinh nhà cửa, xung quanh sạch sẽ 

    B. Ăn nhiều thịt cá và hoa quả 

    C. Ăn chín, uống nước đun sôi, rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện 
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Câu 7: Xi măng được làm ra từ những vật liệu gì ? 

A. Đất sét, đá vôi và một số chất khác. 

B. Đất sét và đá vôi. 

C. Đất sét. 

Câu 8: Loại tơ sợi nào dưới đây không có nguồn gốc từ thực vật? 

A. Tơ tằm 

B. Sợi bông 

C. Sợi lanh 

Câu 9: Làm thế nào để biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không? 

A. Nhỏ vài giọt a-xít loãng lên hòn đá xem  có bị sủi bộ và khí bay lên hay không. 

B. Dùng vật cứng rạch lên hòn đá xem có vết không. 

C. Cả hai ý trên 

Câu 10: Để bảo quản một số đồ dùng trong gia đình được làm từ tre, mây, song, 

người ta sử dụng loại sơn nào? 

A. Sơn dầu. 

B. Sơn nước. 

C. Sơn cửa. 

II.PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1: Điến từ cho trước dưới đây vào chỗ chấm thích hợp: Trứng, tinh trùng, hợp tử, 

thụ tinh 

- Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa ...........................của mẹ và 

.....................................của bố. 

- Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình................................. 

- Trứng được thụ tinh gọi là....................................... 

Câu 2: Nêu cách đề phòng chung cho 3 bệnh: sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Câu 3( 1điểm) Chúng ta cần làm gì để tránh bị xâm hại? 

 ...................................................................................................................................  

  

 

 

 



KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN: Khoa học 

Năm học:  

 

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM 

 

Mức 1, 2: (5 điểm # 50%) 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

 

Mỗi đáp án đúng: 0,5 điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C B B C C A A C A 

 

Mức 3: (4điểm # 40%) 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

  

Câu 1: 2 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 điểm) 

  Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của 

bố. 

- Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình thụ tinh. 

- Trứng được thụ tinh gọi là hợp tử. 

   

Câu 2: 2 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 điểm) 

1.   Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh. 

2. Diệt muỗi. 

3. Diệt bọ gậy. 

4. Tránh để muỗi đốt (ngủ màn) 

 

Mức 4: (1 điểm # 10%) 

    

Câu 3: 1 điểm (Mỗi ý đúng 0,25 điểm) 

- Không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ;  

- Không ở trong phòng kín một mình với người lạ;  

- Không nhận tiền, quà hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không rõ lí do; 

- Không đi nhờ xe người lạ... 
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I .  PHÂN MÔN LỊCH SỬ: ( 5 điểm) 
 
A- PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

* Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng:  
Câu 1:  Người chỉ huy cuộc phản công ở kinh thành Huế  là: 
 A. Hàm Nghi       B. Tôn Thất Thuyết    C. Trương Định    

Câu 2: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 nhằm mục đích gì? 

 A. Giải phóng một phần biên giới Việt – Trung. 

 B. Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, khai thông dường liên lạc quốc tế. 

 C. Cả A và B. 

Câu 3: Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn Độc lập” vào thời gian nào, ở dâu ? 

 A. 12 – 9 – 1945 tại Sài Gòn.        B. 20 – 12 – 1946 trên đài tiếng nói Việt Nam. 

 C. 2 – 9 – 1945 ở Hà Nội.              

Câu 4: Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân 

Pháp. 

 A. Gửi tối hậu thư đe dọa, đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ, giao       

              quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng. 

 B. Chúng bắt dân cống nạp và bắt lính. 

 C. Đánh đập và tra tấn nhân dân ta một cách dã man. 

Câu 5: Ngày 3-2 - 1930 là ngày  gì?  

          A.Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

          B. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.  

            C. Cách mạng tháng Tám thành công. 
 
B- PHẦN TỰ LUẬN:  
Câu1: Chiến thắng Việt Bắc thu- đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng 
chiến chống Pháp? 
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

Câu 2: Ý nghĩa của Tuyên ngôn độc lập là: 

- Khẳng định ............................ .của dân tộc. 

- ......................... nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
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II. PHÂN MÔN  ĐỊA LÝ: ( 5 điểm) 

 
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng:  

Câu 1: Đặc điểm của nghề thủ công của nước ta là gì? 

 A. Dựa vào truyền thống, sự khéo léo của thợ và và nguyên liệu có sẵn. 

B. Dựa vào sự cung cấp nguyên liệu của nước ngoài. 

C. Dựa vào máy móc để tạo ra sản phẩm. 
Câu 2: Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta : 
 A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa. 
 B. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. 
 C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa. 
Câu 3:  Nghành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là: 
 A. Trồng trọt        B. Nuôi và đánh bắt cá, tôm       C. Chăn nuôi         
Câu 4:  Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động chính nào? 
 A. Trồng và bảo vệ rừng.   B. Khai thác gỗ và lâm sản khác.   C. Cả 2 ý trên. 

Câu 5: Phần đất liền của nước ta giáp với các nước: 

          A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan    

B. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia                                           

C. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia 
 
II- PHẦN TỰ LUẬN:  
Câu 1 : Nước ta có những điều kiện gì để phát triển ngành thủy sản ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 
Câu 2: Nước ta có những loại hình vận tải nào: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN: Lịch sử - Địa lí 

Năm học:  

 

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM 

LỊCH SỬ: 

Mức 1, 2: (2,5 điểm # 50%) 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Mỗi đáp án đúng: 0,5 điểm 

1 2 3 4 5 

B C C A A 

 

Mức 3: (1.5 điểm # 30%) 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 1: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm) 

  Ta đánh bại cuộc tấn công quy mô của địch lên Việt Bắc,  

  Phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não và chủ lực của ta của Pháp,  

  Bảo vệ được căn cứ địa kháng chiến của ta. 

   

Mức 4: (1 điểm # 20%) 

    

Câu 2: 1 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 điểm) 

- Khẳng định quyền độc lập của dân tộc. 

- Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
 

 

ĐỊA LÍ: 

Mức 1, 2: (2,5 điểm # 50%) 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Mỗi đáp án đúng: 0,5 điểm 

1 2 3 4 5 

B C A C B 

 

Mức 3: (1.5 điểm # 30%) 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 1: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm) 

  Vùng biển rộng có nhiều hải sản,  

  Mạng lưới sông ngòi dày đặc,  

  Người dân có nhiều kinh nghiệm. 

   

Mức 4: (1 điểm # 20%) 

    

Câu 2: 1 điểm (Mỗi ý đúng 0,25 điểm) 
Đường bộ ; đường sắt ; đường thủy ; đường hàng không. 


